
UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG THCS QUỐC TUẤN 

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/TB-THCSQT An Lão, ngày 17 tháng 6 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Danh mục Sách giáo khoa lớp 9 

sử dụng tại trường THCS Quốc Tuấn năm học 2024 - 2025 
 

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc Phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4 (bổ sung), lớp 5, 

lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ 

năm học 2024-2025; 

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 

9 năm học 2024-2025 của trường THCS Quốc Tuấn; 

Trường THCS Quốc Tuấn thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong 

dạy và học tại Trường THCS Quốc Tuấn từ năm học 2024 - 2025 như sau: 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Tổng chủ biên Nhà xuất bàn 

1.  Toán 9 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Đỗ Đức Thái  Đại học Sư phạm 

2.  Ngữ văn 9 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết ĐHSP TP HCM 

3.  Tiếng Anh 9 (Tập 1, tập 2) Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam 

4.  Giáo dục công dân 9 Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 

5.  Khoa học tự nhiên 9 Cánh diều Đinh Quang Báo Đại học Sư phạm 

6.  Lịch sử và Địa lý 9 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang  

Nghiêm Đình Vỳ 

Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt Nam 

7.  Tin học Cánh diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 

8.  Công nghệ 9 Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh ĐHSP TP HCM  

9.  Giáo dục thể chất 9 Cánh diều Đinh Quang Ngọc Đại học Sư phạm 

10.  Âm nhạc 9 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên ĐHSP TP HCM 

11.  Mĩ thuật 9 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

12.  
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thuỷ Giáo dục Việt Nam 

 
Nơi nhận: 
- BGH, TTCM, GV; 

- Niêm yết, website; 

- Lưu: VT – HSCM. 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt 



 

UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG THCS QUỐC TUẤN 

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:03 /TB-THCS QT An Lão, ngày 17 tháng 6  năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục Sách giáo khoa lớp 8 

sử dụng tại trường THCS Quốc Tuấn năm học 2024 - 2025 
 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc Phê duyệt Danh mục SGK lớp 3 (bổ sung), lớp 4, lớp 8, lớp 10 (bổ 

sung, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 

8 năm học 2023-2024 của trường THCS Quốc Tuấn; 

Trường THCS Quốc Tuấn thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong 

dạy và học tại Trường THCS Quốc Tuấn từ năm học 2023 - 2024 như sau: 

 

TT Tên sách Thuộc bộ sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản 

1 Toán 8 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm 

2 Ngữ văn 8 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết ĐHSP TP HCM 

3 Tiếng Anh 8 (Tập 1, tập 2) Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam 

4 Giáo dục công dân 8 Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 

5 Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

6 Lịch sử và Địa lý 8 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang  

Nghiêm Đình Vỳ 

Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học Cánh diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 

8 Công nghệ 8 Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh ĐHSP TP HCM 

9 Giáo dục thể chất 8 Cánh diều Đinh Quang Ngọc Đại học Sư phạm 

10 Âm nhạc 8 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên ĐHSP TP HCM 

11 Mĩ thuật 8 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

12 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thuỷ Giáo dục Việt Nam 

 
Nơi nhận: 
- BGH, TTCM, GV; 

- Niêm yết, website; 

- Lưu: VT – HSCM. 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt 



UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG THCS QUỐC TUẤN 

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04 /TB-THCS QT An Lão, ngày 17 tháng 6  năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Danh mục Sách giáo khoa lớp 7 

sử dụng tại trường THCS Quốc Tuấn năm học 2024 - 2025 
 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc Phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phỏ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 

7 năm học 2022-2023 trường THCS Quốc Tuấn; 

Trường THCS Quốc Tuấn thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong 

dạy và học tại Trường THCS Quốc Tuấn từ năm học 2022 - 2023 như sau: 

 

TT Tên sách Thuộc bộ sách Tổng chủ biên Nhà xuất bản 

1 Toán 7 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm 

2 Ngữ văn 7 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết ĐHSP TP HCM 

3 Tiếng Anh 7 (Tập 1, tập 2) Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam 

4 Giáo dục công dân 7 Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 

5 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

6 Lịch sử và địa lý 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang  

Nghiêm Đình Vỳ 

Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học Cánh diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 

8 Công nghệ 7 Cánh diều Nguyễn Tất Thắng ĐHSP TP HCM 

9 Giáo dục thể chất 7 Cánh diều Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 

10 Âm nhạc 7 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên ĐHSP TP HCM 

11 Mĩ thuật 7 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

12 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 7 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thuỷ Giáo dục Việt Nam 

 
Nơi nhận: 
- BGH, TTCM, GV; 

- Niêm yết, website; 

- Lưu: VT – HSCM. 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt 



UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG THCS QUỐC TUẤN 

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05 /TB-THCS QT An Lão, ngày 17 tháng 6  năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Danh mục Sách giáo khoa lớp 6  

sử dụng tại trường THCS Quốc Tuấn năm học 2024 - 2025 
 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố quyết định về việc Phê duyệt Danh mục SGK lớp 1 (bổ sung), lớp 3, lớp 7 và lớp 10 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phỏ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ kết quả lựa chọn điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn 

sách giáo khoa năm học 2022-2023; 

Trường THCS Quốc Tuấn thông báo danh mục Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong 

dạy và học tại Trường THCS Quốc Tuấn từ năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

TT Tên sách Thuộc bộ sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Toán 6 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Đại học Sư phạm Điều chỉnh 

2 Ngữ văn 6 (Tập 1, tập 2) Cánh diều Đại học SP TP HCM Đang thực hiện 

3 Tiếng Anh 6 (Tập 1, tập 2) Global Success Giáo dục Việt Nam Đang thực hiện 

4 Giáo dục công dân 6 Cánh diều Đại học Huế Đang thực hiện 

5 Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều Đại học Sư phạm Điều chỉnh 

6 Lịch sử và địa lý 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam Điều chỉnh 

7 Tin học Cánh diều Đại học Sư phạm Đang thực hiện 

8 Công nghệ 6 Cánh diều Đại học SP TP HCM  Đang thực hiện 

9 Giáo dục thể chất 6 Cánh diều Đại học Sư phạm Đang thực hiện 

10 Âm nhạc 6 Cánh diều Đại học SP TP HCM  Đang thực hiện 

11 Mĩ thuật 6 Cánh diều Đại học Sư phạm Điều chỉnh 

12 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 6 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam Điều chỉnh 

 

Nơi nhận: 
- BGH, TTCM, GV; 

- Niêm yết, website; 

- Lưu: VT – HSCM. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

 

 

 

 
 

Bùi Thị Minh Nguyệt 


